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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  


	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh Phùng Thị Quế
Đại diện:
Phùng Thị Quế
	Số 17 Hoàng Diệu, phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, Hà Nội 
ĐT: 0966831988

	Chuyên cung cấp sản phẩm giò, chả. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	2
	Hộ gia đình Ngô Xuân Cường
Đại diện: 
Ngô Xuân Cường

	Xã Xuân Đình, huyện Phúc Thọ, Hà Nội 
ĐT: 0989301975
	Chuyên cung cấp sản phẩm thịt lợn rừng sinh học. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	HTX chăn nuôi, thương mại và đầu tư Đoài Phương
Đại diện: 
Nguyễn Huy Ba
	Xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội
	ĐT: 
	0963962190



	Chuyên cung cấp sản phẩm thịt gà Mía Sơn Tây. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.
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	HTX dịch vụ tổng hợp Hòa Bình
Đại diện: 
Trịnh Văn Vĩnh
	Phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội
	ĐT: 
	0979121209



	Chuyên cung cấp sản phẩm rau an toàn các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.



	
NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
      

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH đậu phụ sạch truyền thống Việt Nam Visoy 
Đại diện:
Trần Văn Quân

	Xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng, Hà Nội 

ĐT: 0943094386
	Chuyên cung cấp sản phẩm đậu phụ sạch… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	2
	HTX sản xuất và tiêu thụ nông sản sạch Viên Sơn
Đại diện: 
Nguyễn Văn Minh

	Phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội 
ĐT: 02433830234
	Chuyên sản xuất và cung cấp rau, củ các loại… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Công ty cổ phần dược liệu và thực phẩm Việt Nam Đại diện: 
Nguyễn Thế Hùng

	Xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội 

ĐT: 0938270485
	Chuyên cung cấp sản phẩm nước uống thảo dược … Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Hộ kinh doanh Lê Văn Cường
Đại diện: 

	Xã Phụng Thượng, huyện Chương Mỹ, Hà Nội 
 ĐT: 0988084660
	Chuyên cung cấp sản phẩm trứng gà sạch. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp
Đại diện: 
Nguyễn Thị Lương
	Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội
ĐT: 0987340813
	Chuyên cung cấp lúa giống, thuốc BVTV, phân bón, giống  cây trồng các loại. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán vật tư, phân bón.

	2
	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp
Đại diện: 
Nguyễn Văn Định
	Xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, Hà Nội
ĐT: 0915042546
	Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân bón, giống  cây trồng các loại. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán vật tư, phân bón.

	3
	Đại lý cung cấp thức ăn gia súc, gia cầm
Đại diện: 
Trần Thị Thảo

	Xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội
ĐT: 0366358974
	Chuyên cung cấp thức ăn gia súc, gia cầm các loại phục vụ huyện Mỹ Đức và một số khu vực lân cận.  

	4
	Đại lý cung cấp thức ăn gia súc, gia cầm
Đại diện: 
Đặng Văn Phúc
	Xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội
ĐT: 0375397328

	Chuyên cung cấp thức ăn gia súc, gia cầm các loại phục vụ huyện Mỹ Đức và một số khu vực lân cận.  

















NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI


	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ trồng rau 
Đại diện: Nguyễn Thị Huệ

	Xã Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ, Hà Nội 
ĐT: 0354894896
	
Chuyên bán buôn, bán lẻ rau muống, cà chua... đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Phúc Thọ và một số khu vực lân cận.  


	2
	Hộ sản xuất nấm
Đại diện: 
Chu Văn Yến
	Xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, Hà Nội
ĐT: 0913304951
	Chuyên sản xuất và kinh doanh các loại nấm (nấm sò, mộc nhĩ, nấm linh chi...). Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Quốc Oai và các vùng lân cận.   
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	Hộ trồng rau
Đại diện: 
Nguyễn Thị Thủy
	Xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, Hà Nội
ĐT: 0971009373
	Chuyên cung cấp rau an toàn các loại với số lượng lớn phục vụ khu vực Quốc Oai và các vùng lân cận. 

	4
	Hộ trồng hoa
Đại diện: 
Nguyễn Văn Quỳnh 
	Xã Thượng Cốc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội 
ĐT: 0944915750
	Chuyên trồng và cung cấp hoa các loại. Thị trường tiêu rộng khắp huyện Phúc Thọ và các vùng lân cận.
















 NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Trang trại chăn nuôi
Đại diện: 
Đinh Văn Thắng
	Xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức, Hà Nội
ĐT: 0375328388

	Chuyên cung cấp ngan, gà, vịt thịt. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mỹ Đức và các khu vực lân cận. 

	2
	Hộ chăn nuôi gà đẻ 
Đại diện: 
Nguyễn Quang Minh 
	Xã Cấn Hữu,  huyện Quốc Oai, Hà Nội
ĐT: 0915151394
	Chuyên cung cấp trứng gà. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Quốc Oai và các vùng lân cận. 

	3
	Hộ chăn nuôi gà đẻ 
Đại diện: 
Nguyễn Khắc Phúc
	Xã Nghĩa Hương,  huyện Quốc Oai, Hà Nội
ĐT: 0976969169
	Chuyên cung cấp trứng gà. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Quốc Oai và các vùng lân cận. 

	4
	Hộ chăn nuôi gà đẻ 
Đại diện: 
Ngô Văn Toán
	Xã Phú Cát,  huyện Quốc Oai, Hà Nội
ĐT: 0915454494
	Chuyên cung cấp trứng gà. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Quốc Oai và các vùng lân cận. 





	

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC 
 
	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH trà Phan Nhất
Đại diện:
Phan Trọng Nhất
	

Tổ 16, phường Thanh Bình, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
ĐT: 0912600113


	Chuyên sản xuất và cung cấp sản phẩm chè khô, trà nhúng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Điện Biên và các tỉnh, thành trong cả nước.

	2
	Công ty TNHH thực phẩm Safe Green
Đại diện: 
Hoàng Thị Hiên

	Đội 5, xã Thành An, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
ĐT: 0946113323

	Chuyên sản xuất và cung cấp rau, quả an toàn, gạo Điện Biên và một số sản phảm nông sản khác. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Điện Biên và các tỉnh, thành trong cả nước.

	3
	Công ty TNHH 1 thành viên thương mại Hùng Thái 
Đại diện:
Đỗ Mạnh Hùng
	Xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 
ĐT: 0975696007

	Chuyên cung cấp các sản phẩm trà. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Thái Nguy và các tỉnh, thành trong cả nước.


	4
	Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Thanh Yên
Đại diện:
 Quản Bá Mười
	

Đội 2, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
ĐT: 0915128118


	Chuyên cung cấp các loại gạo Điện Biên. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Điện Biên và các tỉnh, thành trong cả nước.


 

